HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

“CÔNG DÂN  HỌC TẬP”

(Đính kèm Công văn số  119/HKH-VP ngày 30/11/2022 của Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum)

I. Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận  danh hiệu “Công dân học tập” 
Áp dụng Bộ tiêu chí tại Quyết định số 244/QĐ-KHVN ngày 28/7/2022  của Hội Khuyến học Việt Nam; bao gồm Bộ tiêu chí khung và 03 Bộ tiêu chí dành cho 03 nhóm đối tượng công dân, đó là:
- Nhóm 1:  Nông dân và lao động nông thôn;
- Nhóm 2: Công nhân, lao động tiểu thủ công, thợ sửa chữa thiết bị gia dụng , lao động tự do...;
- Nhóm 3: Cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhân viên  từ cấp xã trở lên; doanh nhân; quản lý doanh nghiệp; lực lượng vũ trang... 

(Xem phụ lục 1).

II. Nguyên tắc đánh giá, công nhận  danh hiệu “Công dân học tập”
1. Chỉ xét công nhận danh hiệu “ Công dân học tập” cho các công dân đã tự nguyện đăng ký, tự đánh giá;
2. Việc đánh giá, công nhận thực hiện một cách dân chủ, công khai, đúng quy trình.

3. Việc đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập”  cần bám sát các tiêu chí, kết quả đạt được, thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chí quy định.
4.  Đánh giá “Công dân học tập” bằng hình thức cho điểm; mỗi chỉ số đánh giá cho điểm từ 1 đến 10, tổng điểm tối đa của 10 chỉ số sẽ là 100;
Những người đạt từ 80 điểm trở lên (riêng đối với những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì đạt từ 70 điểm trở lên), trong đó không có chỉ số nào đạt điểm dưới 5, được công nhận là “Công dân học tập”; những người đạt danh hiệu “Công dân học tập”  5 năm liền được ghi nhận là “Công dân học tập tiêu biểu”.

 III. Quy trình đăng ký, đánh giá, công nhận; hồ sơ 

Tiến hành tuần tự theo các bước sau:

1. Đăng ký
1.1. Các cá nhân  là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị do cấp huyện, tỉnh, trung ương quản lý thì đăng ký phấn đấu danh hiệu “Công dân học tập” tại Ban Khuyến học cơ quan, đơn vị; nếu đơn vị chưa có Ban Khuyến học thì đăng ký tại Công đoàn hoặc Đoàn Thanh niên của cơ quan, đơn vị.

Hội Khuyến học huyện/thành phố tập hợp danh sách cá nhân đăng ký của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thành phố  quản lý.

Hội Khuyến học tỉnh  tập hợp danh sách đăng ký của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, trung ương quản lý.



1.2. Các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị do xã quản lý; các cá nhân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn xã quản lý (chủ yếu nhóm 1, nhóm 2) thì đăng ký tại Chi hội Khuyến học thôn/làng/tổ dân phố (nếu không có Chi hội Khuyến học thì đăng ký tại Trưởng thôn/làng/tổ dân phố).

Hội Khuyến học xã/phường/thị trấn tập hợp danh sách đăng ký của đối tượng này.

1.3. Thời gian đăng ký vào Tháng 1, Tháng 2 hằng năm.

                    ( Xem phụ lục 2A, 2B).

Lưu ý : - Học sinh phổ thông, sinh viên đang học cao đẳng, đại học hệ chính quy... chưa phải là đối tượng đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Công dân học tập”.


   - Mỗi cá nhân chỉ đăng ký tại 01 nơi nhận đăng ký theo phần  hướng dẫn trên

2. Cá nhân tự đánh giá, cho điểm
Trước hết, cá nhân đăng ký phấn đấu đạt Danh hiệu “Công dân học tập” cần  xác định bản thân thuộc nhóm nào trong 3 nhóm đối tượng nói trên để sử dụng phù hợp bộ tiêu chí đánh giá tương ứng; nghiên cứu kỹ bộ tiêu chí tương ứng với bản thân. Cá nhân sử dụng Bảng hướng dẫn xác định minh chứng, đánh giá cho điểm (phụ lục 3A,3B,3C) để tự đánh giá, cho điểm vào Bản tự kê khai, xác định minh chứng, đánh giá, cho điểm (xem phụ lục 4A,B,C). 
Những lưu ý khi công dân tự đánh giá, cho điểm:

- Việc đánh giá, cho điểm được thực hiện theo nguyên tắc xác định minh chứng. Cá nhân cần thu thập các minh chứng ở mỗi chỉ số  để tự đánh giá, nhằm  phục vụ cho việc kiểm tra, thẩm định  của tổ chức, cơ quan, Hội Khuyến học, tổ dân phố ... và cho việc công nhận danh hiệu “Công dân học tập” của cấp có thẩm quyền.

- Cần nghiên cứu kỹ nội dung Bản tự kê khai, xác định minh chứng, đánh giá, cho điểm, đặc biệt các mức độ hoàn thành  ở từng chỉ số đánh giá. 

- Tùy theo mức độ đạt được, mỗi chỉ số cho điểm từ 1 đến 10 điểm; điểm tối đa của 10 chỉ số là 100 điểm. 

3. Cá nhân lập và gửi hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu  “Công dân học tập”
3.1. Sau khi đã tự đánh giá, thu thập minh chứng cần thiết, cá nhân lập  hồ sơ  gồm:

- Bản tự kê khai, xác định minh chứng, đánh giá, cho điểm;

- Bản liệt kê danh sách các minh chứng cần thiết liên quan và bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, bằng khen, kế hoạch học tập vv... (nếu có).

Các minh chứng khác như: tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, sổ ghi chép tự học vv ... được công dân lưu giữ và xuất trình khi có yêu cầu của cấp thẩm quyền  kiểm tra, thẩm định tự đánh giá của cá nhân.


3.2. Hồ sơ được cá nhân gửi về cấp thẩm quyền để thẩm định, đánh giá, công nhận như sau:



- Các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị do cấp huyện, tỉnh quản lý thì gửi hồ sơ Ban Khuyến học (hoặc Công đoàn/Đoàn Thanh  niên) cơ quan, đơn vị;

- Các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  thuộc cơ quan, đơn vị do xã quản lý; các cá nhân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn xã quản lý  (chủ yếu nhóm 1, nhóm 2) thì gửi hồ sơ về Chi hội Khuyến học thôn/làng/tổ dân phố  (hoặc Trưởng thôn/làng/tổ dân phố); sau đó được Hội Khuyến học xã/phường/thị trấn  tập hợp.
   Hồ sơ được bỏ vào bì, dán nhãn. 
4. Thẩm định, công nhận
4.1. Ban Khuyến học (hoặc Công đoàn/Đoàn Thanh niên) cơ quan, đơn vị thuộc huyện, tỉnh quản lý xem xét, thẩm định  hồ sơ từng cá nhân đăng ký; ký xác nhận ở bản tự kê khai, xác định minh chứng, đánh giá, cho điểm của từng cá nhân; lập danh sách cá nhân đề nghị công nhận Danh hiệu; trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị  ra quyết định công nhận các cá nhân đạt danh hiệu “Công dân học tập”.


Khi cần thiết, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thể tổ chức cuộc họp cơ quan, đơn vị  để bình xét các cá nhân đạt Danh hiệu trước khi ký quyết định công nhận. 

4.2. Hội Khuyến học xã/ phường/ thị trấn  xem xét, thẩm định  hồ sơ từng cá nhân đăng ký; ký xác nhận ở bản tự kê khai, xác định minh chứng, đánh giá, cho điểm của từng  cá nhân; lập danh sách cá nhân đề nghị công nhận Danh hiệu; trình Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ra quyết định công nhận các cá nhân đạt danh hiệu      “ Công dân học tập”.

  Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn  tổ chức cuộc họp  để bình xét các cá nhân đạt Danh hiệu trước khi ký quyết định công nhận. 

4.3. Thời gian thẩm định, bình xét, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” vào tháng 10, tháng 11 hằng năm.

5. Tổng hợp danh sách cá nhân được công nhận danh hiệu “Công dân học tập”.
Hằng năm, Hội Khuyến học các cấp (xã, huyện, tỉnh) tổng hợp danh sách công nhận Danh hiệu “Công dân học tập”,  báo cáo Hội cấp trên và các cơ quan thẩm quyền  theo quy định.
6. Hồ sơ lưu trữ về đánh giá công, nhận danh hiệu “Công dân học tập”
Hồ sơ lưu trữ về đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” là minh chứng phục vụ cho việc kiểm tra các cấp thẩm quyền khi có yêu cầu.

6.1. Lưu trữ tại cơ quan, đơn vị thuộc huyện, tỉnh quản lý:

- Bảng đăng ký phấn đấu danh hiệu “Công dân học tập” của từng cá nhân; bảng tổng hợp danh sách đăng ký do Ban Khuyến học (hoặc Công đoàn/Đoàn Thanh  niên) cơ quan, đơn vị lập;


- Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Công dân học tập” do cá nhân lập; có xác nhận thẩm định, đánh giá của Ban Khuyến học (hoặc Công đoàn/Đoàn Thanh  niên) cơ quan, đơn vị; 

- Bảng tổng hợp kết quả thẩm định, đánh giá và danh sách cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “Công dân học tập” do Ban Khuyến học (hoặc Công đoàn/Đoàn Thanh  niên) cơ quan, đơn vị lập;

- Biên bản cuộc họp bình xét của cơ quan, đơn vị (khi cần thiết);

- Quyết định công nhận danh hiệu “Công dân học tập” do thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký.

6.2. Lưu trữ tại Hội Khuyến học xã/phường/thị trấn
- Bảng đăng ký phấn đấu danh hiệu “Công dân học tập” của từng cá nhân; bảng tổng hợp danh sách đăng ký;



- Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Công dân học tập” do cá nhân lập; có xác nhận thẩm định, đánh giá của Hội Khuyến học xã/phường/thị trấn; 

- Bảng tổng hợp kết quả thẩm định, đánh giá và danh sách cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu “ Công dân học tập” do Hội  Khuyến học xã/phường/thị trấn lập;

- Biên bản cuộc họp bình xét của Ủy ban nhân xã/ phường/thị trấn;

- Quyết định công nhận danh hiệu “Công dân học tập” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ký.

IV. Những lưu ý khác

- Đối với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang: Thực hiện theo các quy định của Nhà nước đối với vị trí mà quân nhân đảm nhiệm. Trong khi chưa có bộ tiêu chí riêng thì căn cứ Bộ tiêu chí khung, nhóm 3, lãnh đạo chỉ huy đơn vị từ cấp Trung đoàn hoặc tương đương ban hành tiêu chí cho phù hợp với nhiệm vụ đơn vị.

- Đối với người đã về hưu, người cao tuổi: Ngoài các năng lực, chỉ số đã được hình thành theo ngành nghề trong quá trình còn công tác, chủ yếu cần quan tâm nhiều hơn đến các chỉ số như tích cực học tập để nâng cao kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe bản thân, quan tâm đến gia đình và xã hội, tích cực động viên mọi người tham gia xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, giữ gìn đoàn kết, an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường...
V. Tổ chức thực hiện
1.Ủy ban nhân dân huyện, xã; các sở, ngành,  cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể  thuộc xã, huyện, tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được  quy định tại Kế hoạch số 2920/KH-UBND ngày 06/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Chương trình  “ Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2 Đối với Hội Khuyến học các cấp: Ngoài các nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch số 2920/KH-UBND, các Hội lưu ý
2.1. Hội Khuyến học tỉnh

-Tập huấn cho các Hội Khuyến học  huyện, thành phố và Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn;

- Chuyển  tài liệu hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “ Công dân học tập” ( sau đây gọi tắt là Tài liệu hướng dẫn ) để các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý  phổ biến đến các cá nhân ( cán bộ, công chức, viên chức, người lao động) thuộc cơ quan, đơn vị đó . 
-Tổng hợp danh sách đăng ký; kết quả đánh giá, công nhận “Công dân học tập”  ở các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; tổng hợp kết quả toàn tỉnh.

- Báo cáo hằng năm/đột xuất;

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị để kiểm tra.
2.4.Hội Khuyến học huyện, thành phố
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tập huấn; phổ biến bằng phường thức thích hợp Tài liệu hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị thuộc xã, phường, thị trấn quản lý và đến các cá nhân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn xã, phường, thị trấn. 

- Bằng phương thức thích hợp để phổ biến Tài liệu hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thành phố;

-Tổng hợp danh sách đăng ký Công dân học tập ở các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thành phố ;

- Tổng hợp kết quả đánh giá, công nhận  ở các cơ quan đơn vị thuộc huyện, thành phố ; tổng hợp kết quả toàn huyện, thành phố;
- Báo cáo hằng năm/đột xuất;

-Phối hợp cơ quan, đơn vị để kiểm tra.
2.5.Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn 
- Giúp  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc tập huấn ;  phổ biến Tài liệu hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị thuộc xã, phường, thị trấn quản lý và đến các cá nhân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn xã, phường, thị trấn;
- Tập hợp các đăng ký cá nhân từ các Chi hội Khuyến học chuyển đến ; 

- Tiếp nhận hồ sơ tự đánh giá của từng cá nhân từ các Chi Hội Khuyến học chuyển đến ;

- Thẩm định, đánh giá Danh hiệu từng cá  nhân;

- Lập danh sách đề nghị công nhận Danh hiệu, trình Ủy ban nhân dân  xã, phường, thị trấn;

-Tổng hợp kết quả  toàn xã, phường, thị trấn;

- Báo cáo hằng năm/đột xuất;

-Lưu trữ hồ sơ ở xã, phường, thị trấn.
VI. Các phụ lục 
Một số phụ lục dùng trong quá trình đăng ký, đánh giá, công nhận danh hiệu      “ Công dân học tập”:
- Phụ lục 1: Bộ tiêu chí “ Công dân học tập”, gồm Bộ tiêu chí khung, và 03 Bộ tiêu chí cho 3 nhóm đối tượng công dân;
- Phụ lục 2A: Giấy đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “ Công dân học tập”;

- Phụ lục 2B; Tổng hợp danh sách công dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu      “ Công dân học tập”;

- Phụ lục 3A: Hướng dẫn  đánh giá, cho điểm, xác định minh chứng “Công dân học tập” Nhóm 1;
- Phụ lục 3B: Hướng dẫn  đánh giá, cho điểm, xác định minh chứng “Công dân học tập” Nhóm 2;

- Phụ lục 3C: Hướng dẫn  đánh giá, cho điểm, xác định minh chứng “Công dân học tập” Nhóm 3;

-Phụ lục 4A: Bảng cá nhân tự kê khai minh chứng, đánh giá cho điểm  Nhóm 1;
-Phụ lục 4B: Bảng cá nhân tự kê khai minh chứng,đánh giá cho điểm  Nhóm 2;

-Phụ lục 4C: Bảng cá nhân tự kê khai minh chứng, đánh giá cho điểm  Nhóm 3;
- Phụ lục 5: Danh sách cá nhân công nhận đạt danh hiệu “ Công dân học tập”


PHỤ LUC 1: Bộ tiêu chí “ Công dân học tập”

BỘ TIÊU CHÍ KHUNG  và chỉ số đánh giá mô hình “Công dân học tập”

	Tiêu chí khung
	Chỉ số đánh giá
(Các kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn)
	Điểm

	I.

Năng lực tự học, học tập suốt đời
	1. Kỹ năng: tìm kiếm, tra cứu, đọc, cập nhật thông tin và kiến thức trên sách báo, các phương tiện truyền thông đại chúng, các thiết bị điện tử cá nhân.
	10

	
	2. Kỹ năng: sắp xếp/xây dựng kế hoạch học tập theo các chương trình phục vụ yêu cầu công việc, hoặc do nhà nước, cơ quan, đoàn thể quy định.
	10

	
	3. Kỹ năng: sắp xếp hợp lý công việc để có thời gian tham gia các hoạt động cộng đồng, tại các cơ sở, thiết chế văn hóa, giáo dục hoặc các hội thảo, hội nghị.
	10

	
	4. Kỹ năng: động viên, tạo điều kiện cho người thân trong gia đình và đồng nghiệp được học tập thường xuyên.
	10

	II.

Năng lực sử dụng công cụ học tập, làm việc
	5. Kỹ năng: sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc và cuộc sống.
	10

	
	6. Kỹ năng: sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu công việc và vị trí đảm nhận.
	10

	
	7. Kỹ năng: tính toán để công việc luôn được cải tiến, sáng tạo, đạt chất lượng và hiệu quả cao, đóng góp nhiều cho xã hội.
	10

	
	8. Kỹ năng: tư duy biện chứng và tư duy phản biện trong công việc, trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ... và hoạt động xã hội.
	10

	III.

Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội
	9. Kỹ năng: thiết lập mối quan hệ thân thiện với mọi người; kỹ năng giải quyết xung đột, thích ứng an toàn. Có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội. Tuân thủ pháp luật.
	10

	
	10. Kỹ năng: hợp tác, chia sẻ trong lao động và hoạt động xã hội. Tôn trọng bình đẳng giới và sự đa dạng văn hóa. Có ý thức bảo vệ môi trường.
	10

	
	Tổng cộng
	100


Nhóm 1. TIÊU CHÍ VÀ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG DÂN HỌC TẬP 

(Dùng cho nông dân và lao động nông thôn)

	Tiêu chí

(Năng lực cốt lõi)
	Chỉ số đánh giá

(Kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn)
	Điểm

	I.

Năng lực tự học, học tập suốt đời
	1. Hàng ngày dành thời gian hợp lý để đọc sách báo, cập nhật thông tin trên đài phát thanh, đài truyền hình hoặc trong điện thoại di động…
	10

	
	2. Tham gia học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm dạy nghề tham gia các khóa huấn luyện ... để làm tốt công việc sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, buôn bán và dịch vụ trên địa bàn nông thôn.
	10

	
	3. Biết sắp xếp thời gian lao động hợp lý để có thời gian tham gia các hoạt động đoàn thể hoặc hoạt động của các tổ chức xã hội, các buổi sinh hoạt ở Nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện tại địa bàn cấp xã.
	10

	
	4. Chăm lo, giúp đỡ, động viên, khuyến khích mọi người trong gia đình và bà con hàng xóm, bà con trong cộng đồng... học tập thường xuyên.
	10

	II.

Năng lực sử dụng công cụ học tập,

làm việc
	5. Sử dụng được điện thoại di động hoặc máy tính bảng, ipad vào công việc sản xuất, kinh doanh,dịch vụ, giao dịch có hiệu quả (Thương mại điện tử).
	10

	
	6. Tham gia học một ngoại ngữ hoặc ngôn ngữ của đồng bào thiểu số để chào hỏi, làm quen, hiểu được một số hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài đối với một số mặt hàng như phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia cầm – gia súc, hoặc các quy tắc an toàn... trong cuộc sống.
	10

	
	7. Biết xếp sắp hợp lý công việc để có năng suất lao động cao hơn, hiệu quả công việc tốt hơn, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.
	10

	
	8. Biết tính toán, suy nghĩ, phân tích, đánh giá tác động của các yếu tố đến một công việc sẽ triển khai trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trước khi quyết định thực hiện.
	10

	       III.

Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội
	9. Thân thiện, hòa đồng với mọi người trong cộng đồng; đoàn kết, gắn bó với bà con thôn xóm, tổ dân phố. Có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Tham gia giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo an toàn giao thông.
	10

	
	10. Hợp tác, chia sẻ với mọi người trong lao động sản xuất và hoạt động xã hội; tôn trọng mọi người, ứng xử đúng mực trong giao tiếp; có ý thức bảo vệ môi trường.
	10

	Tổng cộng
	100


Nhóm 2. TIÊU CHÍ VÀ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG DÂN HỌC TẬP.

(Dùng cho công nhân, lao động tiểu thủ công ...)

	Tiêu chí

(Năng lực cốt lõi)
	Chỉ số đánh giá

(Kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn)
	Điểm

	I.

Năng lực tự học, học tập suốt đời
	1. Hàng ngày có dành thời gian để đọc sách báo, cập nhật thông tin trên đài phát thanh, đài truyền hình hoặc trong điện thoại,thiết bị điện tử cầm tay.
	10

	
	2. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch học tập theo các chương trình do nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tổ chức, theo học các lớp học ngắn hạn, các khóa huấn luyện của đơn vị, đoàn thể, trung tâm dạy nghề, trung tâm ngoại ngữ - tin học….
	10

	
	3. Sắp xếp công việc hợp lý để có thời gian tham gia các hoạt động của Nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, các hội nghị có nội dung liên quan đến công việc đang làm, các cuộc vận động thi đua tại cộng đồng.
	10

	
	4. Quan tâm khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện để người thân trong gia đình và bạn bè, đồng nghiệp học tập thường xuyên, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, phát triển nghề nghiệp, nâng cao kiến thức. 
	10

	II.

Năng lực sử dụng công cụ học tập, làm việc
	5. Sử dụng được máy vi tính, điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử để làm tốt nhiệm vụ sản xuất, kết nối với đồng nghiệp, với các đối tác để phát triển chuyên môn – nghiệp vụ, nâng cao tay nghề.
	10

	
	6. Biết sử dụng ngoại ngữ để giao dịch với khách hàng, mở rộng giao lưu, hiểu được những hướng dẫn cơ bản về công việc làm ăn, sử dụng thiết bị sản xuất.
	10

	
	7. Biết tính toán để hợp lý hóa các thao tác, tổ chức nơi làm việc khoa học; cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; nâng cao tay nghề và kỹ năng nghề nghiệp.
	10

	
	8. Biết phân tích, định ra những phương án, giải pháp hợp lý trong xây dựng kế hoạch sản xuất, tổ chức và quản lý công việc, quản lý và bảo dưỡng công cụ, máy móc và các thiết bị, tiết kiệm nguyên vật liệu.
	10

	III.

Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội
	9. Xây dựng được mối quan hệ thiện cảm với khách hàng, với người xung quanh, không làm hàng giả, hàng kém chất lượng. Tuân thủ kỷ luật lao động. Có trách nhiệm với gia đình, cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp, tập thể người lao động và xã hội.
	10

	
	10. Gắn kết, hợp tác và chia sẻ với đồng nghiệp trong tập thể cơ quan, đơn vị; giúp đỡ khi đồng nghiệp gặp khó khăn, tích cực xây dựng tập thể lao động tiên tiến, tôn trọng mọi người. Ứng xử đúng mực trong giao tiếp; Có ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện và vận động mọi người đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và xây dựng đô thị văn minh. 
	10

	Tổng cộng
	100


Nhóm 3. TIÊU CHÍ VÀ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG DÂN HỌC TẬP 

(Dùng cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhân viên từ cấp xã trở lên, doanh nhân, quản lý doanh nghiệp,...)

	Tiêu chí

(Năng lực cốt lõi)
	Chỉ số đánh giá

(Kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn)
	Điểm

	I.

Năng lực tự học, học tập suốt đời
	1. Kỹ năng đọc, cập nhật thông tin và kiến thức trên sách báo, tivi, trên mạng Internet, điện thoại thông minh.
	10

	
	2. Kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo các chương trình phục vụ yêu cầu công việc hoặc do Nhà nước, cơ quan, đoàn thể quy định.
	10

	
	3. Kỹ năng tính toán, xếp sắp hợp lý các công việc để có thời gian tham gia hoạt động văn hóa, khoa học, các hội nghị, hội thảo có nội dung cần thiết cho chuyên môn nghề nghiệp của bản thân.
	10

	
	4. Kỹ năng động viên, khích lệ và tạo điều kiện cho người thân trong gia đình và đồng nghiệp học tập thường xuyên.
	10

	II.

Năng lực sử dụng công cụ học tập,

làm việc
	5. Kỹ năng sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị số để truy cập internet nhằm học tập thường xuyên trên mạng, trao đổi thông tin điện tử, giao lưu trực tuyến, mua bán thông qua thiết bị điện tử, sử dụng các dịch vụ trực tuyến; không vi phạm các quy định về an ninh, an toàn khi sử dụng mạng.
	10

	
	6. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và vị trí đảm nhiệm.
	10

	
	7. Kỹ năng tính toán thu xếp công việc một cách hợp lý, lao động có khoa học, có sáng kiến, đổi mới sáng tạo để công việc có chất lượng và hiệu quả cao, đóng góp tích cực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...
	10

	
	8. Kỹ năng tư duy biện chứng, tư duy phản biện: Khả năng phân tích vấn đề rõ ràng, hợp lý, toàn diện, khách quan, logic và phát triển... áp dụng trong lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội.
	10

	III.

Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội
	9. Kỹ năng tạo mối quan hệ thân thiện với mọi người, điều hòa các mâu thuẫn để tránh xung đột. Có trách nhiệm với gia đình, đơn vị công tác, tập thể lao động và cộng đồng xã hội. Tuân thủ pháp luật. Ứng xử có văn hóa với người nói ngôn ngữ khác.
	10

	
	10. Kỹ năng hợp tác, chia sẻ trong lao động và hoạt động xã hội. Tôn trọng bình đẳng giới, sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ. Ứng xử đúng mực trong giao tiếp; Có ý thức bảo vệ môi trường. thực hiện và vận động mọi người đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và xây dựng đô thị văn minh.
	10

	Tổng cộng
	100


PHỤ LỤC 2A: Mẫu đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “ Công dân học tập”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU ĐẠT DANH HIỆU 

“CÔNG DÂN HỌC TẬP”



Kính gửi:. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Họ và tên:…………………….............................  Ngày  sinh:…….. ....................
Nam, nữ:….       Dân tộc:……...........
Nghề nghiệp:…………………. . . . . 
Đơn vị công tác : . . . . . . . . . . . . . . .
Trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………………..........................

Điện thoại:………….….............., email:…………… ( nếu có)        
Địa chỉ cơ quan, hoặc nơi ở:   ……………………………………………..............................

Tôi tự nguyện phấn đấu, học tập để đạt  danh hiệu  “Công dân học tập”  trong  năm ............  (hoặc trong giai đoạn từ ngày .... .đến  ......) theo Bộ tiêu chí và chỉ số đánh giá Công dân học tập,  nhóm(*) .....
......., ngày .... tháng ...... năm 202...

Ký tên


(*)-Nhóm 1:  Nông dân và lao động nông thôn;

    -Nhóm 2: Công nhân, lao động tiểu thủ công, thợ sửa chữa thiết bị gia dụng , lao động tự do...;

    -Nhóm 3: Cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhân viên  từ cấp xã trở lên, doanh nhân, quản lý doanh nghiệp, lực lượng vũ trang... 

	ỦY BAN NHÂN DÂN (xã...)
HỘI KHUYẾN HỌC (xã)/ …

               (Hoặc CƠ QUAN, ĐƠN VỊ )……


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
	


………, ngày ….   tháng ….   năm  202….

PHỤ LỤC 2B:  
TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU ĐẠT DANH HIỆU “ CÔNG DÂN HỌC TẬP”
	TT
	Họ và tên  
	Ngày sinh
	Nam/nữ
	Dân tộc
	Nghề nghiệp
	Đơn vị
	Địa chỉ Đơn vị

( Hoặc nơi ở )
	Thời hạn  phấn đấu
	Nhóm công dân 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng công danh sách này có ....... cá nhân đăng ký ./.






   
HỘI KHUYẾN HỌC (xã)/ …

              









 (Hoặc CƠ QUAN, ĐƠN VỊ )……













        (    Ký tên
Đóng dấu)
Ghi chú: Cột ( 09)  ghi thời hạn ( năm cụ thể hoặc giai đoạn) mà công dân phấn đấu, học tập để đạt Danh hiệu Công dân học tập
PHỤ LỤC 3A: HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM CÔNG DÂN HỌC TẬP NHÓM 1

( Dùng cho nông dân và lao động nông thôn)

	Tiêu chí

(Năng lực cốt lõi)
	Chỉ số đánh giá

(Kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn)
	Điểm tối đa
	Gợi ý minh chứng
	Gợi ý cho điểm 

	I.

Năng lực tự học, học tập suốt đời
	1. Hằng ngày dành thời gian hợp lý để đọc sách, báo, cập nhật thông tin trên đài phát thanh, đài truyền hình hoặc trong điện thoại di động 

ĐT thông minh…
	10
	Sách, báo, tài liệu, sổ ghi chép tư liệu, lưu trữ tư liệu  vv...   

( dạng văn bản giấy hoặc điện tử) 
	 0-4 điểm: Hằng ngày, không đọc sách, báo; không theo dõi, cập nhật thông tin, tin tức; hoặc có  làm  nhưng thời lượng quá ít không đáng kể.

5-6 điểm: Hằng ngày, có đọc sách báo, theo dõi, cập nhật thông tin, tin tức  nhưng chưa biết chọn lọc thông tin cần thiết cho công việc.

7-8 điểm: Hằng ngày, có đọc sách, báo,  theo  dõi, cập nhật thông tin, tin  tức; có chọn lọc thông tin cần thiết cho công việc.

 9-10 điểm: Hằng ngày, có đọc sách, báo; theo dõi, cập nhật thông tin, tin  tức; có chọn lọc, ghi chép.lưu trữ thông tin cần thiết cho cuộc sống, công việc  và có đưa vào áp dụng.

	
	2. Tham gia học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm dạy nghề tham gia các khóa huấn luyện ... để làm tốt công việc sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, buôn bán và dịch vụ trên địa bàn nông thôn.
	10
	Kế hoạch học tập; sổ ghi chép học tập; giấy chứng nhận, chứng chỉ   tham gia khóa học tập;

Hồ sơ lưu trữ của các Trung tâm 
	0-4 điểm: Không tham gia học tập, hoặc thỉnh thoảng tham gia và không đạt kết quả. 

5-6 điểm: Có tham gia học tập  và cơ bản hoàn thành khóa học nhưng  không vận dụng kết quả khóa học vào công việc lao động nông  thôn và  nông nghiệp.

7-8 điểm: Tham gia học tập  khóa học, hoàn thành khóa học ở mức khá ; có vận dụng kết quả khóa học vào công việc lao động nông thôn và nông nghiệp.

9-10 điểm; Tham gia học tập đều đặn, hoàn thành khóa học ở mức khá, tốt; có vận dụng sáng tạo kết quả khóa học vào công việc lao động nông thôn và nông nghiệp và đạt kết quả tốt.

	
	3. Biết sắp xếp thời gian lao động hợp lý để có thời gian tham gia các hoạt động đoàn thể hoặc hoạt động của các tổ chức xã hội, các buổi sinh hoạt ở Nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện tại địa bàn cấp xã.
	10
	-Kế hoạch hoặc thời gian biểu của cá nhân; -Báo cáo hoạt động của đoàn thể, tổ chức xã hội, Nhà Văn hóa, câu lạc bộ, thư viện ở xã 
	0-4 điểm: Không có kế hoạch, không tham gia hoặc rất ít khi tham gia các hoạt động .

5-6 điểm: Có ý thức sắp xếp thời gian nhưng chưa lập kế hoạch  tham gia hoạt động. Có tham gia các hoạt động nhưng chưa thường xuyên .

7-8 điểm: Có sắp xếp thời gian, lập kế hoạch và tham gia  khá đầy đủ các hoạt động.

9-10 điểm: Có sắp xếp thời gian, lập kế hoạch hợp    lý và tích cực, gương mẫu tham gia đầy đủ các hoạt động.

	
	4. Chăm lo, giúp đỡ, động viên, khuyến khích mọi người trong gia đình và bà con hàng xóm, bà con trong cộng đồng... học tập thường xuyên.
	10
	Ý kiến nhận xét của người dân trong cộng đồng, của chính quyền địa phương; giấy khen; bằng khen...
	0-4 điểm: Không làm hoặc làm chiếu lệ và không có hiệu quả.

5-6 điểm: Có làm (chăm lo, giúp đỡ, động viên) nhưng chưa thường xuyên; thiếu  kiểm tra, đánh giá việc học tập thường xuyên của mọi người.

7-8 điểm: Có làm khá thường xuyên, có kiểm tra việc học tập  của mọi người; kết quả học tập của mọi người có tiến bộ. 

9-10 điểm: Có làm thường xuyên với những giải pháp thiết thực; có kiểm tra việc học tập của mọi người với tinh thần tự giác, tích cực; kết quả học tập của mọi người có tiến bộ; xây dựng và duy trì tốt việc học tập thường xuyên của mọi người.

	II.

Năng lực sử dụng công cụ học tập,

làm việc
	5. Sử dụng được điện thoại di động/thông minh hoặc máy tính bảng, ipad vào công việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giao dịch có hiệu quả (Thương mại điện tử).
	10
	-Thiết bị:Điện thoại di động/thông minh, hoặc máy tính bảng, hoặc máy tính

-Chứng chỉ về Công nghệ thông tin, Tin học ( nếu có)
	0-4 điểm: Cá nhân không có thiết bị hoặc nếu có thì chỉ sử dụng để gọi, nhắn tin và không phục vụ thiết thực cho công việc.

5-6 điểm: Có sử dụng thiết bị, áp dụng vào công việc nhưng chưa thường xuyên.

7-8 điểm: Có sử dụng thiết bị khá thành thạo,  áp dụng  thường xuyên vào  công việc để đạt kết quả. Biết lưu trữ các thông tin cần thiết cho công việc

9-10 điểm: Sử dụng thiết bị thành thạo, thường xuyên  và áp dụng vào công việc để đạt kết quả tốt; Lưu trữ có hệ thống các thông tin cần thiết cho công việc 

	
	6. Tham gia học một ngoại ngữ hoặc ngôn ngữ của đồng bào thiểu số để chào hỏi, làm quen, hiểu được một số hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài đối với một số mặt hàng như phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia cầm – gia súc, hoặc các quy tắc an toàn... trong cuộc sống.
	10
	-Văn bằng,chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc ( nếu có)

- Tài liệu, sổ ghi chép học ngoại ngữ/tiếng DTTS cá nhân.

- Hồ sơ lưu trữ của các trung tâm dạy ngoại ngữ, tiếng dân tộc
	0-4 điểm: Không biết hoặc có biết sơ sài  nên không vận dụng được để chào hỏi hoặc  để đọc  hiểu được những chỉ  dẫn tiếng nước ngoài trên sản phẩm, mặt hàng...

5-6 điểm: Có biết ngoại ngữ hoặc tiếng DTTS để chào hỏi với những câu, từ  thông dụng, đơn giản; đọc hiểu được rất ít  những chỉ  dẫn đơn giản tiếng nước ngoài trên sản phẩm, mặt hàng...

Vẫn cho mức 5-6 điểm đối cá nhân tuy chưa biết ngoại ngữ, tiếng DTTS nhưng hiện nay vẫn đang tích cực tham gia một khóa học hoặc đang có kế hoạch để tham gia khóa học về ngoại ngữ, tiếng dân tộc.

7-8 điểm: Có biết ngoại ngữ hoặc tiếng DTTS để chào hỏi thông thường; đọc hiểu được  những chỉ  dẫn tiếng nước ngoài trên sản phẩm, mặt hàng...        

9-10 điểm: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng DTTS khá thành thạo trong chào hỏi, giao tiếp; đọc hiểu thành thạo những chỉ  dẫn tiếng nước ngoài trên sản phẩm, mặt hàng...: 

	
	7. Biết xếp sắp hợp lý công việc để có năng suất lao động cao hơn, hiệu quả công việc tốt hơn, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.
	10
	-Kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương ; kết quả điều tra, thống kê  mức sống hằng năm;  bảng lương cá nhân ;

-Kết quả đánh giá, phân loại lao động của đơn vị sử dụng nhân côngvv... 

-Các sáng kiến, kinh nghiệm của cá nhân
	0-4 điểm: Chỉ biết làm việc theo phân công, làm thuê, không có khả năng làm việc độc lập, không biết sắp xếp công việc hợp lý nên năng suất lao động thấp, đã cố gắng nhưng bản thân và gia đình vẫn thuộc hộ nghèo.
5-6 điểm: Có biết tính toán, sắp xếp công việc  nhưng không sáng tạo;  năng suất lao động trung bình… gia đình và bản thân đã thoát nghèo; phân loại lao động  ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
7-8 điểm:Biết tính toán, sắp xếp hợp lý để công việc hàng ngày (hoặc được giao) luôn hoàn thành đúng hạn, có chất lượng, đúng với tiến độ, kế hoạch đã đề ra, (đạt lao động tốt, ...);năng suất lao động khá; thu nhập bản thân/gia đình ổn định. 
9-10 điểm:Biết tính toán, sắp xếp hợp lý, sáng tạo  để luôn chủ động trong công việc, có sáng kiến cải tiến trong công việc và được công nhận, có đóng góp nhiều cho xã hội, cộng đồng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thu nhập bản thân/ gia đình ở mức khá.

	
	8. Biết tính toán, suy nghĩ, phân tích, đánh giá tác động của các yếu tố đến một công việc sẽ triển khai trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trước khi quyết định thực hiện.
	10
	Bảng kế hoạch,  bảng dự trù về sản xuất/kinh doanh/dịch vụ...

Bảng tổng kết, đánh giá, quyết toán công việc 
	0-4 điểm: Không biết, không có ý tưởng mới, không thực hiện hoặc  chỉ biết/thực hiện  sơ sài , chưa hợp lý.

5-6 điểm: Có biết,  có  thực hiện  nhưng còn ít. Các tính toán, suy nghĩ, phân tích, đánh giá  có tính hợp  lý không cao; kết quả công việc đạt được ở mức trung bình.

7-8 điểm: Có biết,  có  thực hiện;  các tính toán, phân tích, đánh giá  có tính hợp lý để triển khai công việc đạt kết quả khá tốt.

9-10 điểm: Có biết,  có thực hiện thành thạo; các tính toán, phân tích, đánh giá  có tính hợp lý, khoa học và có tính sáng tạo  để triển khai công việc đạt kết quả tốt



	       III.

Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội
	9. Thân thiện, hòa đồng với mọi người trong cộng đồng; đoàn kết, gắn bó với bà con thôn xóm, tổ dân phố. Có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông.
	10
	Ý kiến nhận xét của người dân trong cộng đồng, đơn vị , của chính quyền địa phương. Các hình thức khen thưởng
	0-4 điểm:Thiếu thân thiện, hòa đồng, đoàn kết với mọi người; thiếu trách nhiệm với gia đình, xã hội; không tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông

5-6 điểm: Có  thân thiện, hòa đồng, đoàn kết với mọi người nhưng còn ít, ngại va chạm;  có trách nhiệm với gia đình; có tham gia hoạt động  xã hội nhưng còn ít; có  tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông nhưng  còn ít.

7-8 điểm : Sống  thân thiện, hòa đồng, đoàn kết với mọi người;  gia đình hòa thuận, đoàn kết;  có  tham gia các hoạt động xã hội; có  ý thức tuân thủ pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông .

9-10 điểm: Nhận thức rõ trách nhiệm bản thân,  luôn rèn luyện tu dưỡng; sống  thân thiện, hòa đồng, đoàn kết với mọi người;  gia đình hòa thuận, đoàn kết;  có  tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội ; tuân thủ , chấp hành hành tốt pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông.



	
	10. Hợp tác, chia sẻ với mọi người trong lao động sản xuất và hoạt động xã hội; tôn trọng mọi người, ứng xử đúng mực trong giao tiếp; có ý thức bảo vệ môi trường.
	10
	Ý kiến nhận xét của người dân trong cộng đồng, đơn vị , của chính quyền địa phương. Các hình thức khen thưởng
	 0-4 điểm: Không biết làm việc nhóm,ít hợp tác, chia sẻ thông tin; chưa tôn trọng bình đẳng giới và sự đa dạng văn hóa; chưa có ý thức bảo vệ môi trường… 
5-6 điểm: Có hợp tác, chia sẻ thông tin nhưng không thường xuyên; có tham gia hoạt động xã hội, từ thiện nhưng còn ít; ít quan tâm đến/hoặc không biết rõ quy định về bình đẳng giới; ít khi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường… 
7-8 điểm: Sẵn sàng hợp tác, làm việc nhóm; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người khác trong công việc; luôn tôn trọng bình đẳng giới và sự đa dạng văn hóa; có ý thức bảo vệ môi trường, trồng cây xanh; tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện … 
9-10 điểm:Ngoài những phẩm chất, năng lực như mức 7- 8 điểm, cá nhân còn gương mẫu thức đẩy bình đẳng giới trong gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị; gương mẫu tham gia các phong trào làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp; tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện…

	Tổng cộng
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(Dùng cho công nhân, lao động tiểu thủ công, thợ sửa chữa thiết bị gia dụng, lao động tự do...)

	Tiêu chí

(Năng lực cốt lõi)
	Chỉ số đánh giá

(Kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn)
	 Điểm tối đa
	Gợi ý minh chứng
	Gợi ý cho điểm 

	I.

Năng lực tự học, học tập suốt đời
	1. Hàng ngày có dành thời gian để đọc sách báo, cập nhật thông tin trên đài phát thanh, đài truyền hình hoặc trong điện thoại,thiết bị điện tử cầm tay.
	10
	Sách, báo, tài liệu, sổ ghi chép, lưu trữ  tư liệu  vv...  (dạng văn bản giấy hoặc điện tử) 
	 0-4 điểm: Hằng ngày, không đọc sách, báo; không theo dõi, cập nhật thông tin, tin tức; hoặc có đọc sách báo,cập nhật thông tin nhưng thời lượng quá ít không đáng kể .

5-6 điểm: Hằng ngày, có đọc sách báo,theo dõi,cập nhật thông tin, tin tức, nhưng chưa chọn lọc thông tin cần thiết cho công việc.
7-8 điểm: Hằng ngày, có đọc sách, báo,  theo  dõi, cập nhật thông tin, tin  tức; có chọn lọc thông tin cần thiết cho công việc.

9-10 điểm: Hằng ngày, có đọc sách, báo; theo dõi, cập nhật thông tin, tin  tức; có chọn lọc, ghi chép.lưu trữ thông tin cần thiết cho cuộc sống và công việc và  có đưa vào áp dụng.

	
	2. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch học tập theo các chương trình do nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tổ chức, theo học các lớp học ngắn hạn, các khóa huấn luyện của đơn vị, đoàn thể, trung tâm dạy nghề, trung tâm ngoại ngữ - tin học….
	10
	Kế hoạch học tập; sổ ghi chép học tập; giấy chứng nhận, chứng chỉ   tham gia khóa học tập;

Hồ sơ lưu trữ của xí nghiệp, các trung tâm ...
	0-4 điểm: Không xây dựng kế hoạch và không tham gia học tập, hoặc thỉnh thoảng tham gia học tập  và không đạt kết quả. 

5-6 điểm: Có kế hoạch học tập. Có tham gia học tập  và cơ bản hoàn thành khóa học nhưng  không vận dụng kết quả khóa học vào công việc.

7-8 điểm: Có kế hoạch học tập, tham gia học tập đều đặn khóa học, hoàn thành khóa học; có vận dụng kết quả khóa học vào công việc.

9-10 điểm; Có kế hoạch học tập, tham gia học tập đều đặn, hoàn thành khóa học; có vận dụng sáng tạo kết quả khóa học vào công việc và đạt kết quả tốt. 

	
	3. Sắp xếp công việc hợp lý để có thời gian tham gia các hoạt động của Nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, các hội nghị có nội dung liên quan đến công việc đang làm, các cuộc vận động thi đua tại cộng đồng.
	10
	Kế hoạch hoặc thời gian biểu của cá nhân; bản báo cáo hoạt động của đoàn thể, tổ chức xã hội, Nhà Văn hóa, câu lạc bộ, thư viện ở xã 
	0-4 điểm: Không có kế hoạch, không tham gia hoặc rất ít khi tham gia các hoạt động.

5-6 điểm: Có tham gia các hoạt động , chưa lập kế hoạch công việc . Có tham gia các hoạt động nhưng chưa thường xuyên.

7-8 điểm: Có sắp xếp thời gian, có  lập kế hoạch và tham gia  khá  đầy đủ các hoạt động .

9-10 điểm: Có sắp xếp thời gian, có lập kế hoạch hợp lý và tích cực, gương mẫu tham gia các hoạt động. 

	
	4. Quan tâm khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện để người thân trong gia đình và bạn bè, đồng nghiệp học tập thường xuyên; cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, phát triển nghề nghiệp, nâng cao kiến thức. 
	10
	Ý kiến nhận xét của người dân, của chính quyền địa phương, của đơn vị, xí nghiệp...Các hình thức khen thưởng
	0-4 điểm: Không làm hoặc làm chiếu lệ và không có hiệu quả.

5-6 điểm: Có làm quan tâm, hỗ trợ đến mọi người trong học tập nhưng chưa thường xuyên; rất ít khi chia sẻ kinh nghiệm ( về làm ăn, nghề nghiệp...) cho mọi người.

7-8 điểm: Có quan tâm, hỗ trợ  đến mọi người khá thường xuyên; có chia sẻ một số  kinh nghiệm ( về làm ăn, nghề nghiệp...) cho mọi người.

9-10 điểm: Có làm thường xuyên với tinh thần, thái độ tự giác, tích cực; có chia sẻ nhiều  kinh nghiệm thiết thực, bổ ích cho mọi người.

	II.

Năng lực sử dụng công cụ học tập,

làm việc
	5. Sử dụng được máy vi tính, điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử để làm tốt nhiệm vụ sản xuất, kết nối với đồng nghiệp, với các đối tác để phát triển chuyên môn – nghiệp vụ, nâng cao tay nghề.
	10
	Thiết bị: Điện thoại thông minh, hoặc máy tính bảng, hoặc máy tính, các thiết bị điện tử khác
-Chứng chỉ về Công nghệ thông tin, Tin học ( nếu có).

-Bản nhận xét , đánh giá năng lực cá nhân của đơn vị, xí nghiệp...
	0-4 điểm: Cá nhân không có; không sử dụng được thiết bị hoặc nếu có thì chỉ sử dụng để gọi, nhắn tin ...và không phục vụ thiết thực cho công việc.

5-6 điểm: Có sử dụng thiết bị, áp dụng vào công việc.

7-8 điểm: Có sử dụng thiết bị khá thành thạo và  áp dụng vào công việc  để đạt kết quả tốt. Biết lưu trữ các thông tin cần thiết cho công việc

9-10 điểm: Có sử dụng thiết bị với mức độ thành thạo và áp dụng vào công việc để đạt kết quả tốt. Lưu trữ có hệ thống các thông tin cần thiết cho công việc

	
	6. Biết sử dụng ngoại ngữ để giao dịch với khách hàng, mở rộng giao lưu, hiểu được những hướng dẫn cơ bản về công việc làm ăn, sử dụng thiết bị sản xuất.
	10
	-Chứng chỉ, văn bằng ngoại ngữ ( nếu có)

- Tài liệu, sổ ghi chép học ngoại ngữ cá nhân.

- Hồ sơ lưu trữ của các trung tâm dạy ngoại ngữ


	0-4 điểm: Không biết hoặc có biết sơ sài  nên không vận dụng được  trong công việc ( giao dịch, giao lưu khách hàng; đọc hiểu những hướng dẫn về công việc, về thiết bị sản xuất ).

5-6 điểm: Có biết ngoại ngữ, vận  dụng được trong  giao dịch, giao lưu khách hàng ở mức độ đơn giản, theo các chủ đề đã quen thuộc; đọc hiểu được một số  hướng dẫn về công việc, về thiết bị sản xuất đã quen thuộc, đã tiếp xúc.

Vẫn cho mức 5-6 điểm đối cá nhân tuy chưa biết ngoại ngữ,  nhưng hiện nay vẫn đang tích cực tham gia một khóa học hoặc đang có kế hoạch để tham gia khóa học về ngoại ngữ.

7-8 điểm:Vận dụng ngoại ngữ khá thành thạo để  giao dịch, giao lưu khách hàng với các chủ đề quen thuộc cũng như các chủ đề mới khác trong công việc, cuộc sống; đọc hiểu được những hướng dẫn về công việc, về thiết bị sản xuất đã quen thuộc, đã tiếp xúc  cũng như những công việc mới, thiết bị mới.

 9-10 điểm: Vận dụng ngoại ngữ ở mức độ thành thạo trong giao dịch, giao lưu khách hàng với các chủ đề  trong công việc, cuộc sống; đọc hiểu thành thạo mọi  hướng dẫn về công việc, về thiết bị sản xuất. 

	
	7. Biết tính toán để hợp lý hóa các thao tác, tổ chức nơi làm việc khoa học; cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; nâng cao tay nghề và kỹ năng nghề nghiệp.
	10
	Các sáng kiến, kinh nghiệm;  các kế hoạch công việc; bảng nhận xét, đánh giá lao động; các quyết định hình thức khen thưởng  của đơn vị, xí nghiệp; ...
	0-4 điểm:Chỉ biết làm việc theo phân công, làm thuê, không biết tính toán, sắp xếp công việc hợp lý; không có khả năng làm việc độc lập, năng suất lao động thấp.
5-6 điểm: Có biết tính toán để  hợp lý hóa công việc nhưng thực hiện chưa nhiều, không sáng tạo;  chưa có  cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động; nâng cao tay nghề và kỹ năng nghề nghiệp; năng suất lao động trung bình.
7-8 điểm:Biết thường xuyên tính toán  để  hợp lý hóa công việc; có cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, tay nghề và kỹ năng nghề nghiệp; năng suất lao động được đánh giá mức độ khá. 
9-10 điểm:Biết tính toán, sắp xếp hợp lý, khoa học  để luôn chủ động trong công việc; có sáng kiến cải tiến trong công việc và được công nhận; luôn hoàn thành đúng hạn, có chất lượng  kế hoạch đã đề ra; năng suất lao động được đánh giá mức độ tốt.

	
	8. Biết phân tích, định ra những phương án, giải pháp hợp lý trong xây dựng kế hoạch sản xuất, tổ chức và quản lý công việc, quản lý và bảo dưỡng công cụ, máy móc và các thiết bị, tiết kiệm nguyên vật liệu.
	10
	Bảng kế hoạch,  bảng dự trù về sản xuất/kinh doanh/dịch vụ...Đánh giá tổng kết công việc sản xuất/quản lý... của đơn vị, xí nghiệp...
	0-4 điểm: Không biết, không thực hiện hoặc  chỉ thực hiện  rất  sơ sài việc phân tích ; các phương án, giải pháp định ra không hợp lý, không áp dụng được.

5-6 điểm: Có  thực hiện việc phân tích nhưng chưa đầy đủ ( các dữ liệu thu thập chưa đầy đủ, các ý kiến phân tích chưa hoàn chỉnh...); các phương án, giải pháp định có ít nhiều  hợp lý nhưng chưa thể  áp dụng được.

7-8 điểm: Có thực hiện  phân tích khá đầy đủ; các phương án, giải pháp định  ra có sự  hợp lý nhất định,  có thể áp dụng được.

9-10 điểm: Có thực hiện  phân tích đầy đủ; các phương án, giải pháp định  ra có sự  hợp lý, có tính sáng tạo, được áp dụng và đem lại hiệu quả công việc.

	       III.

Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội
	9. Xây dựng được mối quan hệ thiện cảm với khách hàng, với người xung quanh, không làm hàng giả, hàng kém chất lượng. Tuân thủ kỷ luật lao động. Có trách nhiệm với gia đình, cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp, tập thể người lao động và xã hội.
	10
	Ý kiến nhận xét của người dân trong cộng đồng, đơn vị, xí nghiệp...của chính quyền địa phương. Các quyết định hình thức khen thưởng của đơn vị, xí nghiệp...; Kết quả đánh giá , xếp loại lao động của đơn vị, xí nghiệp...
	0-4 điểm:Thiếu mối quan hệ thiện cảm  với khách hàng, với mọi người ; thiếu đạo đức trong kinh doanh, sản xuất (làm hàng giả , thất tín...);  thiếu trách nhiệm với gia đình, xã hội; xí nghiệp...Ít  tuân thủ kỉ luật lao động. 

5-6 điểm: Có mối quan hệ thiện cảm vừa phải với khách hàng, với mọi người ; có  đạo đức trong kinh doanh,sản xuất; có trách nhiệm vừa phải với gia đình xí nghiệp... với xã hội; có tuân thủ kỉ luật lao động.

7-8 điểm: Có mối quan hệ thiện cảm  với khách hàng, với mọi người ; có  đạo đức trong kinh doanh, sản xuất;  có trách nhiệm đúng mức với gia đình xí nghiệp... với xã hội; có tuân thủ kỉ luật lao động. 

9-10 điểm: Có mối quan hệ thiện cảm tốt đẹp, tạo được sự tin tưởng, tín nhiệm với  khách hàng, với mọi người; đạo đức kinh doanh/sản xuất được mọi người thừa nhận; có trách nhiệm cao với gia đình xí nghiệp... với xã hội; tuân thủ nghiêm túc kỉ luật lao động. 

	
	10. Gắn kết, hợp tác và chia sẻ với đồng nghiệp trong tập thể cơ quan, đơn vị; giúp đỡ khi đồng nghiệp gặp khó khăn; tích cực xây dựng tập thể lao động tiên tiến; tôn trọng mọi người. Ứng xử đúng mực trong giao tiếp. Có ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện và vận động mọi người đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và xây dựng đô thị văn minh. 
	10
	Ý kiến nhận xét của người dân trong cộng đồng, đơn vị , xí nghiệp...của chính quyền địa phương. Các  hình thức khen thưởng
	 0-4 điểm: Không thực hiện hoặc thực hiện rất ít các nội dung của chỉ số 10 này
5-6 điểm: Có thực hiện nhưng chưa thường xuyên trong việc:  hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp; xây dựng tập thể tiên tiến;  bảo vệ môi trường ; xây dựng đời sống văn hóa, văn minh ở đô thị, khu dân cư. Có ứng xử đúng mực khi giao tiếp.  
7-8 điểm: Có thực hiện  thường xuyên trong việc: hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp; xây dựng tập thể tiên tiến;  bảo vệ môi trường ; xây dựng đời sống văn hóa, văn minh ở đô thị, khu dân cư. Có ứng xử đúng mực khi giao tiếp  
9-10 điểm: Thực hiện các hoạt động  như ở mức độ 7-8 điểm nêu trên; ngoài ra cá nhân thể hiện sự  gương mẫu, có những sáng tạo khi thực hiện các hoạt động này để đem lại kết  quả cao 
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(Dùng cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhân viên từ cấp xã trở lên, doanh nhân, quản lý doanh nghiệp...)
	Tiêu chí

(Năng lực cốt lõi)
	Chỉ số đánh giá

(Kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn)
	Điểm tối đa
	Gợi ý minh chứng
	Gợi ý cho điểm 

	I.

Năng lực tự học, học tập suốt đời
	1. Kỹ năng đọc, cập nhật thông tin và kiến thức trên sách báo, tivi, trên mạng Internet, điện thoại thông minh.
	10
	Sách, báo, tài liệu, sổ ghi chép, lưu trữ  tư liệu  vv...   ( dạng văn bản giấy hoặc điện tử) 
	 0-4 điểm: Không đọc sách, báo, cập nhật thông tin, kiến thức hoặc có làm  nhưng với thời lượng quá ít không đáng kể; chưa xử lý, phân loại thông tin, kiến thức nào cần thiết cho công việc, cuộc sống để đọc, cập nhật.

5-6 điểm: Có đọc sách báo, cập nhật thông tin, kiến thức; có chọn lựa  thông tin, kiến thức nào cần thiết cho công việc, cuộc sống để đọc, cập nhật, tuy nhiên chưa nhiều và thường xuyên.

7-8 điểm: Có đọc sách báo, cập nhật thông tin, kiến thức;  có xử lý, phân loại và có lưu trữ khá nhiều thông tin, kiến thức cần thiết cho công việc, cuộc sống.

 9-10 điểm: Có đọc sách, báo, cập nhật thông tin, kiến thức với thời gian hợp lý ; có xử lý, phân loại thông tin; có ghi chép. lưu trữ có hệ thống các thông tin, kiến thức  cần thiết và có ứng dụng vào  cuộc sống và công việc đạt kết quả .

	
	2. Kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo các chương trình phục vụ yêu cầu công việc hoặc do Nhà nước, cơ quan, đoàn thể quy định.
	10
	Kế hoạch học tập; sổ ghi chép học tập; giấy chứng nhận, chứng chỉ   tham gia khóa học/chương trình  học tập

-Hồ sơ lưu trữ của cơ quan, đơn vị
	0-4 điểm: Không xây dựng kế hoạch, hoặc nếu có thì xây dựng sơ sài và không tham gia học tập; hoặc thỉnh thoảng tham gia học tập  và không đạt kết quả. 

5-6 điểm: Có kế hoạch học tập; có tham gia học tập  tuy chưa đầy đủ và cơ bản hoàn thành chương trình học nhưng  chưa  vận dụng kết quả khóa học vào công việc.

7-8 điểm: Có kế hoạch học tập sát thực tiễn ; tham gia học tập đều đặn khóa học, hoàn thành chương trình  học; có vận dụng kết quả khóa học vào công việc.

9-10 điểm; Xây kế hoạch học tập có tính khoa học, sát thực tiễn; tham gia học tập đều đặn, hoàn thành tốt chương học; có vận dụng sáng tạo kết quả khóa học vào công việc và đạt kết quả tốt.

	
	3. Kỹ năng tính toán, sắp xếp hợp lý các công việc để có thời gian tham gia hoạt động văn hóa, khoa học, các hội nghị, hội thảo có nội dung cần thiết cho chuyên môn nghề nghiệp của bản thân.
	10
	Kế hoạch công việc hoặc thời gian biểu hoạt động của cá nhân;


	0-4 điểm: Không có tính toán, sắp xếp công việc hoặc nếu có thì làm  sơ sài, không hợp lý.

5-6 điểm: Có tính toán, sắp xếp công việc; có tham gia, tuy chưa đầy đủ, các  hoạt động cần thiết ở kế hoạch. 

7-8 điểm: Có lập kế hoạch sắp xếp công việc sát thực tiễn và có tham gia khá đầy đủ  các hoạt động cần thiết đã vạch  ra trong kế hoạch .

9-10 điểm: Có lập kế hoạch rất khoa học, sát thực tiễn  để sắp xếp hợp lý công việc và tham gia  đầy đủ các hoạt động đã vạch ra trong kế hoạch .

	
	4. Kỹ năng động viên, khích lệ và tạo điều kiện cho người thân trong gia đình và đồng nghiệp học tập thường xuyên.
	10
	Ý kiến nhận xét của người dân, của chính quyền địa phương, của đơn vị, xí nghiệp...
	0-4 điểm: Không làm hoặc làm chiếu lệ và không có hiệu quả.

5-6 điểm: Có  động viên, tạo điều kiện ( chia sẻ kinh nghiệm, tri thức; hỗ trợ phương tiện, vật chất...) để mọi người  học tập nhưng chưa làm thường xuyên; 

7-8 điểm: Thường xuyên động viên, tạo điều kiện thiết thực cho mọi người học tập. 

9-10 điểm: Có làm thường xuyên với tinh thần, thái độ tự giác, tích cực, có tính  sáng tạo; có hỗ trợ thiết thực các điều kiện; thu hút mọi người học tập thường xuyên  và đạt kết quả .

	II.

Năng lực sử dụng công cụ học tập,

làm việc
	5. Kỹ năng sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị số để truy cập internet nhằm học tập thường xuyên trên mạng, trao đổi thông tin điện tử, giao lưu trực tuyến, mua bán thông qua thiết bị điện tử, sử dụng các dịch vụ trực tuyến; không vi phạm các quy định về an ninh, an toàn khi sử dụng mạng.
	10
	Thiết bị: Điện thoại thông minh, máy tính, các thiết bị số 

Văn bằng/chứng chỉ công nghệ thông tin     ( nếu có)
-Bản nhận xét , đánh giá năng lực cá nhân của đơn vị, xí nghiệp...

-Các tài liệu học tập; các thông tin được lưu trữ của cá nhân ở thiết bị điện tử ( nếu có)
	0-4 điểm: Cá nhân không có, không sử dụng được thiết bị hoặc nếu có thì chỉ sử dụng để gọi, nhắn tin ...và không phục vụ thiết thực cho công việc. Có vi phạm các quy định về an ninh, an toàn khi sử dụng mạng.
5-6 điểm: Có sử dụng được thiết bị, áp dụng vào công việc; không vi phạm các quy định về an ninh, an toàn khi sử dụng mạng.
7-8 điểm: Có sử dụng thiết bị khá thành thạo, áp dụng vào công việc  để đạt kết quả . Không vi phạm các quy định về an ninh, an toàn khi sử dụng mạng. 

9-10 điểm: Có sử dụng thiết bị với mức độ thành thạo và áp dụng vào công việc với tính sáng tạo  để đạt kết quả tốt; không vi phạm các quy định về an ninh, an toàn khi sử dụng mạng..

	
	6. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và vị trí đảm nhiệm.
	10
	Văn bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ/tiếng DTTS ( nếu có)   

Hồ sơ lưu trữ về nhân sự của cơ quan, đơn vị
	0-4 điểm: Không biết hoặc có biết sơ sài  nên không vận dụng được  theo yêu cầu  và vị trí công việc đảm nhiệm.

5-6 điểm: Có biết ngoại ngữ hoặc tiếng DTTS và  vận  dụng được theo những yêu cầu đơn giản ( đọc hiểu những chỉ dẫn đơn giản; giao tiếp đơn giản).

Vẫn cho mức 5-6 điểm đối cá nhân tuy chưa biết ngoại ngữ/tiếng DTTS,  nhưng hiện nay vẫn đang tích cực tham gia một khóa học hoặc đang có kế hoạch để tham gia khóa học về ngoại ngữ/tiếng DTTS.

7-8 điểm:Vận dụng ngoại ngữ khá thành thạo theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và vị trí công việc đảm nhiệm (giao tiếp; đọc hiểu tài liệu chuyên môn) 
 9-10 điểm: Vận dụng ngoại ngữ ở mức độ thành thạo ( giao tiếp;  đọc hiểu tài liệu chuyên môn; soạn thảo văn bản). 

	
	7. Kỹ năng tính toán thu xếp công việc một cách hợp lý, lao động có khoa học, có sáng kiến, đổi mới sáng tạo để công việc có chất lượng và hiệu quả cao, đóng góp tích cực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...
	10
	Các sáng kiến, kinh nghiệm; kế hoạch công việc cá nhân; bảng nhận xét, đánh giá công tác hằng năm, các quyết định hình thức khen thưởng  của đơn vị, xí nghiệp;..
	0-4 điểm:Chỉ biết làm việc theo phân công, làm thuê, không có khả năng làm việc độc lập, năng suất lao động thấp.
5-6 điểm: Có biết tính toán để  hợp lý hóa công việc nhưng thực hiện chưa nhiều, không sáng tạo;  chưa có  sáng kiến để  nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc; kết quả công tác cá nhân  được đánh giá ở mức độ trung bình 
7-8 điểm:Biết thường xuyên tính toán để  hợp lý hóa công việc; có sáng kiến  nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc; kết quả công tác cá nhân  được đánh giá ở mức khá. 
9-10 điểm:Biết tính toán, sắp xếp hợp lý để luôn chủ động trong công việc; có sáng kiến  nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và được công nhận; luôn hoàn thành đúng hạn, có chất lượng  kế hoạch đã đề ra; kết quả công tác cá nhân  được đánh giá mức độ tốt.

	
	8. Kỹ năng tư duy biện chứng, tư duy phản biện: Khả năng phân tích vấn đề rõ ràng, hợp lý, toàn diện, khách quan, logic và phát triển... áp dụng trong lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội.
	10
	Bảng kế hoạch,  bảng dự trù về sản xuất/kinh doanh/dịch vụ...Đánh giá tổng kết công việc sản xuất/quản lý... của đơn vị, xí nghiệp...
	0-4 điểm: Không có , không thực hiện hoặc  chỉ thực hiện  rất  sơ sài việc phân tích ; các phương án, giải pháp định ra không hợp lý, không áp dụng được.

5-6 điểm: Có  thực hiện việc phân tích nhưng chưa đầy đủ ( các dữ liệu thu thập chưa đầy đủ, các ý kiến phân tích chưa hoàn chỉnh...); các phương án, giải pháp định ra có ít nhiều  hợp lý nhưng chưa thể  áp dụng được.

7-8 điểm: Có thực hiện  việc  phân tích khá đầy đủ; các phương án, giải pháp định  ra có sự  hợp lý,  có thể áp dụng được.

9-10 điểm: Có thực hiện  phân tích đầy đủ; các phương án, giải pháp định  ra có sự  hợp lý, toàn diện, có tính sáng tạo, được áp dụng và đem lại hiệu quả công việc.

	       III.

Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội
	9. Kỹ năng tạo mối quan hệ thân thiện với mọi người, điều hòa các mâu thuẫn để tránh xung đột. Có trách nhiệm với gia đình, đơn vị công tác, tập thể lao động và cộng đồng xã hội. Tuân thủ pháp luật. Ứng xử có văn hóa với người nói ngôn ngữ khác.
	10
	Ý kiến nhận xét của người dân trong cộng đồng, đơn vị, xí nghiệp;...của chính quyền địa phương. Các  hình thức khen thưởng của đơn vị, xí nghiệp...
	0-4 điểm:Thiếu mối quan hệ thiện cảm  với mọi người; thiếu trách nhiệm với gia đình, xã hội; xí nghiệp;...ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao. 

5-6 điểm: Có mối quan hệ thiện cảm vừa phải với mọi người ; có trách nhiệm với gia đình xí nghiệp;... với xã hội; tuân thủ pháp luật.
7-8 điểm: Có mối quan hệ thiện cảm khá tốt với mọi người; có trách nhiệm đúng mức với gia đình xí nghiệp... với xã hội; tuân thủ pháp luật. 

9-10 điểm: Có mối quan hệ thiện cảm tốt đẹp, tạo được sự tin tưởng, tín nhiệm mọi người; có khả năng giải quyết xung đột; có trách nhiệm cao với gia đình, xí nghiệp...với xã hội; tuân thủ nghiêm túc pháp luật. 



	
	10. Kỹ năng hợp tác, chia sẻ trong lao động và hoạt động xã hội. Tôn trọng bình đẳng giới, sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ. Ứng xử đúng mực trong giao tiếp; Có ý thức bảo vệ môi trường. thực hiện và vận động mọi người đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và xây dựng đô thị văn minh.
	10
	Ý kiến nhận xét của người dân trong cộng đồng, đơn vị , xí nghiệp...của chính quyền địa phương. Các quyết định hình thức khen thưởng
	 0-4 điểm: Không thực hiện hoặc thực hiện rất ít các nội dung của chỉ số 10 này
5-6 điểm: Có thực hiện nhưng chưa thường xuyên trong việc:  hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp; tôn trọng bình đẳng giới; bảo vệ môi trường… ; xây dựng đời sống văn hóa, văn minh ở đô thị, khu dân cư. Có ứng xử đúng mực khi giao tiếp.  
7-8 điểm: Có thực hiện  thường xuyên trong việc: hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp; tôn trọng bình đẳng giới…; bảo vệ môi trường ; xây dựng đời sống văn hóa, văn minh ở đô thị, khu dân cư. Có ứng xử đúng mực khi giao tiếp.
9-10 điểm: Thực hiện các hoạt động  như ở mức độ 7-8 điểm nêu trên; ngoài ra cá nhân thể hiện sự  gương mẫu, có những sáng tạo khi thực hiện các hoạt động này để đem lại kết  quả cao 

	Tổng cộng
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PHỤ LUC 4A: Bản tự kê khai, xác định minh chứng, đánh giá, cho điểm-Nhóm 1
	ỦY BAN NHÂN DÂN (xã...)
HỘI KHUYẾN HỌC (xã)/ …

                (Hoặc CƠ QUAN, ĐƠN VỊ )……


	              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                                                               ………, ngày ….   tháng ….   năm  20….
BẢN TỰ KÊ KHAI, XÁC ĐỊNH MINH CHỨNG, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

theo các tiêu chí, chỉ số đánh giá “Công dân học tập”-Nhóm 1
Họ và tên:…………………….............................  Năm sinh:…….. ....................Nam, nữ:….   Dân tộc:…….....
Nghề nghiệp:………………… ...          Trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………………..........................

Điện thoại:………….….............., email:…………….............  ( nếu có)        
Địa chỉ cơ quan, hoặc nơi ở  :   ……………………………………………..............................

	Tiêu chí

(Năng lực cốt lõi)
	Chỉ số đánh giá

(Kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn)
	 Điểm   tối đa
	Điểm tự đánh giá
	Kê khai minh chứng
	Điểm thẩm định/bình xét
	Ghi chú

	I.

Năng lực tự học, học tập suốt đời
	1. Hàng ngày dành thời gian hợp lý để đọc sách báo, cập nhật thông tin trên đài phát thanh, đài truyền hình hoặc trong điện thoại di động…
	10
	
	
	
	

	
	2. Tham gia học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm dạy nghề tham gia các khóa huấn luyện ... để làm tốt công việc sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, buôn bán và dịch vụ trên địa bàn nông thôn.
	10
	
	
	
	

	
	3. Biết sắp xếp thời gian lao động hợp lý để có thời gian tham gia các hoạt động đoàn thể hoặc hoạt động của các tổ chức xã hội, các buổi sinh hoạt ở Nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện tại địa bàn cấp xã.
	10
	
	
	
	

	
	4. Chăm lo, giúp đỡ, động viên, khuyến khích mọi người trong gia đình và bà con hàng xóm, bà con trong cộng đồng... học tập thường xuyên.
	10
	
	
	
	

	               II.

Năng lực sử dụng công cụ học tập,

làm việc
	5. Sử dụng được điện thoại di động hoặc máy tính bảng, ipad vào công việc sản xuất, kinh doanh,dịch vụ, giao dịch có hiệu quả (Thương mại điện tử).
	10
	
	
	
	

	
	6. Tham gia học một ngoại ngữ hoặc ngôn ngữ của đồng bào thiểu số để chào hỏi, làm quen, hiểu được một số hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài đối với một số mặt hàng như phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia cầm – gia súc, hoặc các quy tắc an toàn... trong cuộc sống.
	10
	
	
	
	

	
	7. Biết xếp sắp hợp lý công việc để có năng suất lao động cao hơn, hiệu quả công việc tốt hơn, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.
	10
	
	
	
	

	
	8. Biết tính toán, suy nghĩ, phân tích, đánh giá tác động của các yếu tố đến một công việc sẽ triển khai trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trước khi quyết định thực hiện.
	10
	
	
	
	

	       III.

Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội
	9. Thân thiện, hòa đồng với mọi người trong cộng đồng; đoàn kết, gắn bó với bà con thôn xóm, tổ dân phố. Có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Tham gia giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo an toàn giao thông.
	10
	
	
	
	

	
	10. Hợp tác, chia sẻ với mọi người trong lao động sản xuất và hoạt động xã hội; tôn trọng mọi người, ứng xử đúng mực trong giao tiếp; có ý thức bảo vệ môi trường.
	10
	
	
	
	

	Tổng cộng
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....Ngày      tháng        năm  20...








....Ngày    tháng       năm 20...

XÁC NHẬN CỦA HỘI KHUYẾN HỌC XÃ





             CÁ NHÂN TỰ ĐÁNH GIÁ
              ( Ký tên, đóng dấu)

Tôi tự nguyện kê khai và cam đoan các nội dung trên là  chính xác. Yêu cầu sử dụng thông tin cá nhân của tôi

đúng quy định pháp luật



( Ký và ghi rõ họ tên)

	
	


PHỤ LUC 4B: Bản tự kê khai, xác định minh chứng, đánh giá, cho điểm-Nhóm 2
	ỦY BAN NHÂN DÂN (xã...)
HỘI KHUYẾN HỌC (xã)/ …

 (Hoặc CƠ QUAN, ĐƠN VỊ )……


	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN TỰ KÊ KHAI, XÁC ĐỊNH MINH CHỨNG,  ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
theo các tiêu chí , chỉ số đánh giá “ Công dân học tập” -Nhóm 2
Họ và tên:…………………….............................  Năm sinh:…….. ....................Nam, nữ:….   Dân tộc:…….....
Nghề nghiệp:………………… ...          Trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………………..........................

Điện thoại:………….….............., email:…………….............  ( nếu có)        
Địa chỉ cơ quan, hoặc nơi ở  :   ……………………………………………..............................

	Tiêu chí

(Năng lực cốt lõi)
	Chỉ số đánh giá

(Kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn)
	 Điểm   tối đa
	Điểm tự đánh giá
	Kê khai minh chứng
	Điểm thẩm định/bình xét
	Ghi chú

	I.

Năng lực tự học, học tập suốt đời
	1. Hàng ngày có dành thời gian để đọc sách báo, cập nhật thông tin trên đài phát thanh, đài truyền hình hoặc trong điện thoại,thiết bị điện tử cầm tay.
	10
	
	
	
	

	
	2. Xây dựng và thực hiện  kế hoạch học tập theo các chương trình do nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tổ chức, theo học các lớp học ngắn hạn, các khóa huấn luyện của đơn vị, đoàn thể, trung tâm dạy nghề, trung tâm ngoại ngữ - tin học….
	10
	
	
	
	

	
	3. Sắp xếp công việc hợp lý để có thời gian tham gia các hoạt động của Nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, các hội nghị có nội dung liên quan đến công việc đang làm, các cuộc vận động thi đua tại cộng đồng.
	10
	
	
	
	

	
	4. Quan tâm khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện để người thân trong gia đình và bạn bè, đồng nghiệp học tập thường xuyên, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, phát triển nghề nghiệp, nâng cao kiến thức. 
	10
	
	
	
	

	  II.Năng lực sử dụng công cụ học tập,làm việc
	5. Sử dụng được máy vi tính, điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử để làm tốt nhiệm vụ sản xuất, kết nối với đồng nghiệp, với các đối tác để phát triển chuyên môn – nghiệp vụ, nâng cao tay nghề.
	10
	
	
	
	

	
	6. Biết sử dụng ngoại ngữ để giao dịch với khách hàng, mở rộng giao lưu, hiểu được những hướng dẫn cơ bản về công việc làm ăn, sử dụng thiết bị sản xuất.
	10
	
	
	
	

	
	7. Biết tính toán để hợp lý hóa các thao tác, tổ chức nơi làm việc khoa học; cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; nâng cao tay nghề và kỹ năng nghề nghiệp.
	10
	
	
	
	

	
	8. Biết phân tích, định ra những phương án, giải pháp hợp lý trong xây dựng kế hoạch sản xuất, tổ chức và quản lý công việc, quản lý và bảo dưỡng công cụ, máy móc và các thiết bị, tiết kiệm nguyên vật liệu.
	10
	
	
	
	

	 III.Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội
	9. Xây dựng được mối quan hệ thiện cảm với khách hàng, với người xung quanh, không làm hàng giả, hàng kém chất lượng. Tuân thủ kỷ luật lao động. Có trách nhiệm với gia đình, cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp, tập thể người lao động và xã hội.
	10
	
	
	
	

	
	10. Gắn kết, hợp tác và chia sẻ với đồng nghiệp trong tập thể cơ quan, đơn vị; giúp đỡ khi đồng nghiệp gặp khó khăn, tích cực xây dựng tập thể lao động tiên tiến, tôn trọng mọi người. Ứng xử đúng mực trong giao tiếp; Có ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện và vận động mọi người đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và xây dựng đô thị văn minh. 
	10
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	100
	
	
	
	


     Ngày      tháng        năm  20...








....Ngày    tháng       năm 20...

XÁC NHẬN CỦA HỘI KHUYẾN HỌC XÃ





             CÁ NHÂN TỰ ĐÁNH GIÁ
           ( BAN KHUYẾN HỌC CƠ QUAN)
               ( Ký tên, đóng dấu)                                                                                        Tôi tự nguyện kê khai và cam đoan các nội dung trên   
là  chính xác. Yêu cầu sử dụng thông tin cá nhân của tôi đúng quy định pháp luật



( Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ LUC 4C: Bản tự kê khai, xác định minh chứng, đánh giá, cho điểm-Nhóm 3
	ỦY BAN NHÂN DÂN 
HỘI KHUYẾN HỌC  …

 (Hoặc CƠ QUAN, ĐƠN VỊ )……


	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                                                                ………, ngày ….   tháng ….   năm  20….
BẢN TỰ KÊ KHAI, XÁC ĐỊNH MINH CHỨNG, ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

theo các tiêu chí, chỉ số đánh giá “Công dân học tập”-Nhóm 3
Họ và tên:…………………….............................  Năm sinh:…….. ....................Nam, nữ:….   Dân tộc:…….....
Nghề nghiệp:………………… ...          Trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………………..........................

Điện thoại:………….….............., email:…………….............  ( nếu có)        
Địa chỉ cơ quan, hoặc nơi ở  :   ……………………………………………..............................

	Tiêu chí

(Năng lực cốt lõi)
	Chỉ số đánh giá

(Kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn)
	 Điểm   tối đa
	Điểm tự đánh giá
	Kê khai minh chứng
	Điểm thẩm định/
bình xét
	Ghi chú

	I.

Năng lực tự học, học tập suốt đời
	1. Kỹ năng đọc, cập nhật thông tin và kiến thức trên sách báo, tivi, trên mạng Internet, điện thoại thông minh.
	10
	
	
	
	

	
	2. Kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo các chương trình phục vụ yêu cầu công việc hoặc do Nhà nước, cơ quan, đoàn thể quy định.
	10
	
	
	
	

	
	3. Kỹ năng tính toán, xếp sắp hợp lý các công việc để có thời gian tham gia hoạt động văn hóa, khoa học, các hội nghị, hội thảo có nội dung cần thiết cho chuyên môn nghề nghiệp của bản thân.
	10
	
	
	
	

	
	4. Kỹ năng động viên, khích lệ và tạo điều kiện cho người thân trong gia đình và đồng nghiệp học tập thường xuyên.
	10
	
	
	
	

	II.

Năng lực sử dụng công cụ học tập,

làm việc
	5. Kỹ năng sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị số để truy cập internet nhằm học tập thường xuyên trên mạng, trao đổi thông tin điện tử, giao lưu trực tuyến, mua bán thông qua thiết bị điện tử, sử dụng các dịch vụ trực tuyến; không vi phạm các quy định về an ninh, an toàn khi sử dụng mạng.
	10
	
	
	
	

	
	6. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và vị trí đảm nhiệm.
	10
	
	
	
	

	
	7. Kỹ năng tính toán thu xếp công việc một cách hợp lý, lao động có khoa học, có sáng kiến, đổi mới sáng tạo để công việc có chất lượng và hiệu quả cao, đóng góp tích cực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...
	10
	
	
	
	

	
	8. Kỹ năng tư duy biện chứng, tư duy phản biện: Khả năng phân tích vấn đề rõ ràng, hợp lý, toàn diện, khách quan, logic và phát triển... áp dụng trong lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội.
	10
	
	
	
	

	       III.

Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội
	9. Kỹ năng tạo mối quan hệ thân thiện với mọi người, điều hòa các mâu thuẫn để tránh xung đột. Có trách nhiệm với gia đình, đơn vị công tác, tập thể lao động và cộng đồng xã hội. Tuân thủ pháp luật. Ứng xử có văn hóa với người nói ngôn ngữ khác.
	10
	
	
	
	

	
	10. Kỹ năng hợp tác, chia sẻ trong lao động và hoạt động xã hội. Tôn trọng bình đẳng giới, sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ. Ứng xử đúng mực trong giao tiếp; Có ý thức bảo vệ môi trường. thực hiện và vận động mọi người đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và xây dựng đô thị văn minh.
	10
	
	
	
	

	Tổng cộng
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Ngày      tháng        năm  20...








....Ngày    tháng       năm 20...

XÁC NHẬN CỦA HỘI KHUYẾN HỌC XÃ
(BAN KHUYẾN HỌC CƠ QUAN)





                       CÁ NHÂN TỰ ĐÁNH GIÁ
( Ký tên, đóng dấu)                                                                                     Tôi tự nguyện kê khai và cam đoan các nội dung trên là  chính xác.  
                                                                                                                  Yêu cầu sử dụng   thông tin cá nhân của tôi đúng quy định pháp luật
                      ( Ký và ghi rõ họ tên)
	
	

	PHỤ LỤC 5

ỦY BAN NHÂN DÂN (xã...)/...
HỘI KHUYẾN HỌC (xã)/ …

               (Hoặc CƠ QUAN, ĐƠN VỊ )……


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………, ngày ….   tháng ….   năm  20…
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU “CÔNG DÂN HỌC TẬP”
	TT
	Họ và tên  
	Ngày sinh
	Nam/nữ
	Dân tộc
	Nghề nghiệp
	Đơn vị
	Địa chỉ Đơn vị

( Hoặc nơi ở )
	Nhóm công dân 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách này có ....... cá nhân đạt danh hiệu./.






   
HỘI KHUYẾN HỌC (xã)/ …

              









 (Hoặc CƠ QUAN, ĐƠN VỊ )……













        (    Ký tên

Đóng dấu)
1

